BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT MÁU
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PHIẾU BÀN GIAO MÁU TOÀN PHẦN

                                                          MÃ VẠCH
                                                   TMHH/GN…………
Mã phiếu:			
Nhiệt độ phòng:
Số tua:
Thời gian lập phiếu:
Ghi chú:
Tổng cộng:
Thể tích 250ml: ….. túi 
Thể tích 350ml: ….. túi
Thể tích 450ml: ….. túi
Tên thùng
Nhiệt độ
Số lượng
Thùng 1


Thùng 2


Thùng 3


…..



Bất thường
Mã túi máu
Lot
Thể tích (ml)
Thể tích thực (ml)
Lý do










Tổng số túi máu bất thường:
                                                                                        TP.HCM, …. giờ …, ngày … tháng … năm …
		Người giao							Người nhận
	      (Ký ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký ghi rõ họ tên)
QT-ĐCCP-01/BM01
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             PHIẾU BÀN GIAO TIỂU CẦU VÀ HUYẾT TƯƠNG CHIẾT TÁCH KÈM TIỂU CẦU

                                                 MÃ VẠCH
Mã phiếu:                                  TMHH/GN…………              Số tua: HBAP	                                                               
Nhiệt độ phòng:                                                                                Thời gian lập phiếu:
Ghi chú:
Tổng cộng TCCT:     300: … túi                                                      Tổng cộng HTCT:   300: … túi
                                  600: … túi                                                                                       600: … túi
                                  900: … túi                                                                                       900: … túi
Thành phần
Thể tích
Nhóm máu A
Nhóm máu B
Nhóm máu O
Nhóm máu AB
Tiểu cầu chiết tách
250




Tổng cộng 
(Cup)





Thành phần
Thể tích
Nhóm máu A
Nhóm máu B
Nhóm máu O
Nhóm máu AB
Huyết tương chiết tách
300





450





600




Tổng cộng 





Bất thường
Mã túi máu
Lot
Thể tích (ml)
Thể tích thực (ml)
Lý do





Tổng số túi máu bất thường:
                                                                                        TP.HCM, …. giờ …, ngày … tháng … năm …
		Người giao							Người nhận
	      (Ký ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký ghi rõ họ tên)


[bookmark: _Hlk131593849]Thiết bị lưu trữ
Vị trí lưu
TỦ LƯU TRỮ TC 13(2041259)

TỦ LƯU TRỮ TC 88(2041260)

Người thực hiện:

QT-ĐCCP-01/BM01
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DANH SÁCH TÚI MÁU TOÀN PHẦN ĐỦ THỂ TÍCH
   Từ ngày:…/…/… Đến ngày:…/…/…
   Điểm tiếp nhận:…
   Tua:……

STT
Mã số túi máu
Ngày lấy máu
Loại túi máu
(mã)
Trọng lượng túi máu (g)
Thể tích thực túi máu
(ml)
































































































	
Tổng cộng:……túi
		     250ML:….
		     350ML:….
		     450ML:….
	
Người nhập thông tin túi máu
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DANH SÁCH TÚI MÁU TOÀN PHẦN THIẾU THỂ TÍCH
Từ ngày:…/…/… Đến ngày:…/…/…

STT
Tua
Mã số túi máu
Ngày lấy máu
Loại túi máu
(mã)
Trọng lượng túi máu (g)
Thể tích thực túi máu
(ml)










































	Tổng cộng:……túi
		     250ML:….
		     350ML:….
		     450ML:….
	
Người báo cáo
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DANH SÁCH TÚI MÁU TOÀN PHẦN DƯ THỂ TÍCH
Từ ngày:…/…/… Đến ngày:…/…/…

STT
Tua
Mã số túi máu
Ngày lấy máu
Loại túi máu
(mã)
Trọng lượng túi máu (g)
Thể tích thực túi máu
(ml)










































	Tổng cộng:……túi
		     250ML:….
		     350ML:….
		     450ML:….
	
Người báo cáo












































BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT MÁU
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BIÊN BẢN HOÀN TRẢ TÚI MÁU TOÀN PHẦN DƯ THỂ TÍCH
Lúc….giờ….ngày….tháng….năm….., tại bệnh viện Truyền máu Huyết học, chúng tôi gồm có:
Nhân viên khoa Điều chế Cấp phát máu:
Đại diện K.TNHM/TTHMND: 
Chúng tôi ghi nhận các túi máu dư thể tích:

STT
Tua 
Mã số túi máu
Ngày lấy máu
Loại túi máu
Trọng lượng túi máu (g)
Thể tích thực túi máu
(ml)






















Tổng cộng:……túi
250ML:….
		350ML:….
		450ML:….



										Tp.HCM, ngày…..tháng…..năm
Nhân viên  K.TNHM/TT.HNMĐ		Nhân viên khoa ĐCCP	     Ban Phụ trách Khoa ĐCCP
QT-ĐCCP-01/BM06


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

















 























	
	
	
	
	

	


	
	
	
	


					CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT MÁU

[image: ]
			
BIÊN BẢN LÀM VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN MÁU TOÀN PHẦN
Hôm nay vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, Tại khoa Điều chế Cấp phát máu, chúng tôi gồm có:
Nhân viên khoa Điều chế Cấp phát máu: 
Đại diện K.TNHM/TTHMND:
Chúng tôi đưa ra vấn đề cần giải quyết như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

STT
Mã số túi máu
Ngày lấy máu
Loại túi máu
Lý do










 										
Tp.HCM, ngày…tháng…năm.....
Đại diện K.TNHM/TTHMND	Nhân viên khoa ĐCCP		Ban Phụ Trách Khoa ĐCCP
     (User thực hiện làm biên bản)











































QT-ĐCCP-01/BM07













































	
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT MÁU
QT-ĐCCP- 01/BM08

[image: ]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN TÚI MÁU THÔ CHUYỂN THỂ TÍCH
Lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại bệnh viện Truyền máu Huyết học, chúng tôi gồm có:
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Nhân viên khoa Điều chế Cấp phát máu: (user thực hiện)
       Đại diện K.TNHM/TTHMNĐ:
       Chúng tôi ghi nhận các túi máu thô chuyển thể tích:
	STT
	Mã số túi máu
	Ngày lấy máu
	Loại túi máu
	Thể tích túi máu
(ml)
	Thể tích chuyển túi máu
(ml)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



     Tổng cộng:…..Túi
									    Tp.HCM, ngày….tháng…..năm…
  Nhân viên  K.TNHM/TT.HNMĐ	    Nhân viên khoa ĐCCP	      Ban Phụ trách Khoa ĐCCP 
				         (user thực hiện)
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QT - ĐCCP - 01/BM03  
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BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC   KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT   MÁU  
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QT - ĐCCP - 01/BM 04    
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BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC   KHOA ĐIỀU CHẾ   CẤP PHÁT   MÁU  
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QT - ĐCCP - 01/BM 05    
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BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC   KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT   MÁU    


